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Thành phố Cao Bằng, ngày        tháng 12 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Báo cáo kết quả khảo sát, nắm tình hình tiền lương, dự kiến thưởng, 

tình hình quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn  

thành phố Cao Bằng năm 2024 

 

Thực hiện Công văn số 2214/SLĐTBXH-LĐVL ngày 07 tháng 11 năm 

2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về việc tăng 

cường nắm bắt, hỗ trợ, thúc đẩy thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền 

thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp. 

 Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cao Bằng báo cáo kết quả khảo sát, 

nắm tình hình tiền lương, thưởng, quan hệ lao động trong doanh nghiệp năm 

2024 như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai 

- UBND thành phố ban hành công văn số 3329/UBND-LĐTBXH, ngày 

28/11/2024 về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động  

trong doanh nghiệp nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính 

quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện công 

tác hỗ trợ, thúc đẩy thực hiện chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng và quan 

hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các cơ quan liên quan trên 

địa bàn, Liên đoàn Lao động thành phố, UBND các xã, phường nắm bắt tình 

hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, quan tâm những 

doanh nghiệp gặp khó khăn phải cắt, giảm việc làm của người lao động, kịp thời 

có những giải pháp phù hợp để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện 

tốt các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thị trường lao động. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Tình hình tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp 

Tổng số doanh nghiệp có báo cáo lương: 143 doanh nghiệp1 (DN), tổng số 

lao động 2.228 lao động/143 DN. Trong đó: 

- Mức lương thực trả cao nhất năm 2024: 10,5 triệu đồng/người. 

- Mức lương thực trả thấp nhất năm 2024: 3,8 triệu đồng/người. 

                                                      
1 thuộc các phường, xã: Hợp Giang, Hòa Chung, Tân Giang, Ngọc Xuân, Hưng Đạo. Các đơn vị xã, phường còn 

lại không có báo cáo.  
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- Mức lương thực trả bình quân năm 2024: 5,4 triệu đồng/người. 

- Dự kiến tiền thưởng người lao động dịp Tết Dương lịch năm 2025: 

+ Cao nhất: 1,0 triệu đồng/người; 

+ Thấp nhất: 0,5 triệu đồng/người; 

+ Bình quân: 0,56 triệu đồng/người. 

- Dự kiến tiền thưởng người lao động dịp Tết Nguyên đán năm 2025 

+ Cao nhất: 2,0 triệu đồng/người; 

+ Thấp nhất: 0,5 triệu đồng/người; 

+ Bình quân: 1,06 triệu đồng/người. 

(Chi tiết tại Biểu số 02 đính kèm). 

2.2. Tình hình nợ lương  

UBND thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố nắm tình 

hình trả lương trong doanh nghiệp, đến thời điểm ngày 04/12/2024 không có DN 

trên địa bàn nợ lương năm 2024 (theo Biểu số 03 đính kèm). 

2.3. Tình hình quan hệ lao động 

- Số DN tổ chức đối thoại định kỳ: 32 DN. (trong đó: 03 DN nhà nước và 

29 DN dân doanh). 

- Số DN tổ chức đối thoại vụ việc: 28 DN. (trong đó: 01 DN nhà nước và 

27 DN dân doanh). 

- Số vụ tranh chấp lao động, đình công: 0 vụ. 

(Chi tiết tại Biểu số 04 đính kèm). 

 Trên đây là Báo cáo báo cáo kết quả khảo sát, nắm tình hình tiền lương, 

thưởng, quan hệ lao động trong doanh nghiệp năm 2024 trên địa bàn thành phố 

Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Phòng Lao động - TB&XH thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Trường 
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